
Nghinh Tường, ngày 10  tháng 4 năm 2025

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 Trịnh Quang Tuyến 09/09/1976 x Tày

2 Trịnh Văn Quỳnh 24/01/1969 x Tày

3 Hà Thị Nhường 04/03/1968 x Tày

4 Trịnh Văn Đao 29/07/1971 x Tày

5 Nông Duy Mẫn 09/10/1982 x Tày

6 Hoàng Văn Lâm 28/10/1972 x Tày

7 Phạm Văn Quyết 16/12/1963 x Tày

8 Nông Văn Lực 04/06/1964 x Tày

9 Trịnh Việt Hoan 03/07/1966 x Tày

10 Hà Văn Chinh 26/4/1976 x Tày

11 Trịnh Xuân Vực 10/01/1972 x Tày

12 Trịnh Thanh Hiện 03/06/1987 x Tày

13 Hoàng Văn Tú 03/01/1972 x Tày

14 Trịnh Thị Bàn 12/10/1962 x Tày

15 Nông Xuân Sắc 22/12/1967 x Tày

16 Trịnh Quốc Duyên 23/1/1982 x Tày

17 Trịnh Thị Vỹ 10/07/1973 x Tày

18 Nông Mạnh Cường 26/5/1982 x Tày

19 Trịnh Văn Thượng 13/10/1976 x Tày

20 Trịnh Thị Đón 30/5/1973 x Tày

21 Hoàng Văn Lợi 10/09/1982 x Tày

22 Nông Quốc Tịch 17/8/1960 x Tày

23 Trịnh Giải Khoáng 23/7/1983 x Tày

24 Nông Quốc Toản 03/03/1964 x Tày

25 Hà Chiến Thuật 12/02/1961 x Tày

26 Trịnh Xuân Hảo 13/3/1986 x Tày

DANH SÁCH 

Đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây 

dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ NGHINH TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xóm Bản Cái thuộc xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

TT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc Ghi chú



27 Nông Văn Mai 26/1/1964 x Tày

28 Hoàng Thị Như 23/8/1962 x Tày

29 Nông Văn Hoàng 20/8/1968 x Tày

30 Trịnh Công Nghiệp 20/1/1993 x Tày

31 Hà Văn Du 21/1/1968 x Tày

32 Trịnh Văn Nhót 01/01/1972 x Tày

33 Trịnh Ái Quốc 23/10/1957 x Tày

34 Nông Văn Lắm 23/8/1977 x Tày

35 Trịnh Kim Dung 22/10/1961 x Tày

36 Trịnh Đức Uy 31/10/1987 x Tày

37 Trịnh Tự Thanh Tú 27/3/1985 x Tày

38 Hà Văn Lùng 11/02/1966 x Tày

39 Nông Văn Vàng 16/1/1971 x Tày

40 Trịnh Duy Tính 23/7/1960 x Tày

41 Trịnh Văn Lại 12/12/1969 x Tày

42 Nông Mạnh Hổ 26/12/1970 x Tày

43 Hà Xuân Sức 09/08/1973 x Tày

44 Hoàng Mạnh Quyết 07/05/1974 x Tày

45 Trịnh Văn Thân 16/10/1978 x Tày

46 Nông Văn Thành 06/01/1957 x Tày

47 Nông Văn Trai 03/09/1980 x Tày

48 Trịnh Văn Đang 10/12/1973 x Tày

49 Hoàng Minh Giám 27/7/1977 x Tày

50 Nông Trường Giai 05/11/1990 x Tày

51 Nông Văn Dũng 01/06/1977 x Tày

52 Hoàng Văn Quý 20/6/1981 x Tày

53 Trịnh Văn Cương 07/07/1981 x Tày

54 Hà Văn Thạo 18/12/1964 x Tày

55 Nông Quốc Long 26/8/1962 x Tày

56 Hoàng Văn Hải 08/10/1961 x Tày

57 Trịnh Văn Báo 10/02/1982 x Tày

58 Nông Chung Cần 02/02/1975 x Tày

59 Hà Thị Dậu 11/12/1982 x Tày

60 Trịnh Văn Viên 22/2/1987 x Tày

61 Hoàng Văn Pháo 09/02/1980 x Tày

62 Trịnh Thanh Nhã 15/10/1982 x Tày

63 Trịnh Văn Vụ 21/3/1976 x Tày

64 Trịnh Văn Huệ 16/8/1964 x Tày

65
Nông Thị Trang 

Nhung
23/9/1997 x Tày

66 Hoàng Văn Tuấn 07/12/1970 x Tày

67 Hoàng Văn Hướng 11/06/1966 x Tày

68 Trịnh Công Vụ 07/07/1967 x Tày

69 Hà Văn Thọ 13/6/1971 x Tày



70 Trịnh Anh Hào 26/1/1965 x Tày

71 Nông Xuân Sang 15/10/1977 x Tày

72 Trịnh Thị Tảo 07/01/1960 x Tày

73 Trịnh Văn Trang 12/05/1979 x Tày

74 Hoàng Văn Nghị 24/4/1984 x Tày

75 Hoàng Văn Thủ 20/5/1977 x Tày

76 Trịnh Văn Viện 06/01/1970 x Tày

77 Trịnh Văn Thông 27/4/1972 x Tày

78 Nông Văn Phùng 28/11/1964 x Tày

79 Trịnh Văn Nghị 21/5/1947 x Tày

80 Trịnh Đức Trung 13/6/1965 x Tày

81 Hà Văn Luật 05/10/1975 x Tày

82 Ma Thị Nguyệt 10/03/1976 x Tày

83 Trịnh Văn Tám 23/1/1981 x Tày

84 Hoàng Xuân Định 18/3/1945 x Tày

85 Trịnh Văn Vui 11/02/1970 x Tày

86 Nông Tiến Thuận 22/12/1972 x Tày

87 Ma Thị Thu Thầm 26/6/1982 x Tày

88 Nông Cao Chí 02/08/1974 x Tày

89 Hoàng Văn Thông 07/01/1976 x Tày

90 Nông Quang Tuyên 26/3/1961 x Tày

91 Hoàng Minh Tuệ 31/5/1980 x Tày

92 Nông Văn Khoái 22/8/1974 x Tày

93 Nông Thị Chất 03/05/1977 x Tày

94 Hà Văn Nhất 08/01/1966 x Tày

95 Hà Xuân Học 02/05/1971 x Tày

96 Hoàng Chí Kiên 24/11/1971 x Tày

97 Hà Viết Bằng 15/1/1963 x Tày

98 Trịnh Văn Dứa 07/06/1987 x Tày

99 Nông Thị Ngọc 18/3/1973  x Tày

100 Hà Chung Thành 31/3/1989 x Tày

101 Trịnh Duy Hiển 23/10/1978 x Tày

102 Nông Văn Trà 29/9/1972 x Tày

103 Trịnh Văn Họa 18/8/1979 x Tày

104 Hoàng Thị Hiền 19/10/1983 x Tày
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